Phụ lục I
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THỰC HIỆN CHỈ TIÊU VỀ THỦY LỢI
(Kèm theo Hướng dẫn số             /HD-SNNPTNT ngày          /        /2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Biểu mẫu số 1: Xác định tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động

1. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động:

	TT
	Cây trồng
	Diện tích gieo trồng cần được bảo đảm tưới theo kế hoạch (ha)
	Diện tích gieo trồng thực tế được tưới chủ động (ha)

	1
	Cây hàng năm
	
	

	
	Lúa đông xuân 
	
	

	
	Lúa hè thu 
	
	

	
	Lúa mùa 
	
	

	
	Rau, màu 
	
	

	2
	Cây lâu năm
	
	

	
	Cây ăn quả 
	
	

	
	Cây công nghiệp 
	
	

	
	Tổng cộng 
	S
	S1

	
	Ttưới (%) 
	(S1/S)*100



2. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tiêu chủ động:

	TT
	Loại đất phân theo mục đích sử dụng đất
	Diện tích (ha)
	Diện tích thực tế được tiêu (ha)

	1
	Sản xuất nông nghiệp
	
	

	
	Lúa (đông xuân, hè thu, mùa) 
	
	

	
	Rau màu 
	
	

	
	Cây lâu năm 
	
	

	2
	Phi nông nghiệp
	
	

	
	Đất thổ cư 
	
	

	
	Khác 
	
	

	
	Tổng cộng 
	F
	F1

	
	Ttiêu (%) 
	(F1/F)*100


Biểu mẫu số 2: Xác định tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước


1. Đối với cây lúa: 

	TT
	Vụ sản xuất
	Diện tích gieo trồng lúa theo quy hoạch/kế hoạch của xã (ha)
	Diện tích gieo trồng lúa thực tế áp dụng biện pháp canh tác tiên tiến, tiết kiệm nước (ha)
	Biện pháp canh tác tiên tiến, tiết kiệm nước được áp dụng

	1
	Vụ đông xuân 
	
	
	

	2
	Vụ hè thu 
	
	
	

	3
	Vụ mùa 
	
	
	

	
	Tổng cộng
	S
	S1
	

	
	Tỷ lệ (%)
	(S1/S)*100
	


Ghi chú: Biện pháp canh tác tiên tiến, tưới tiết kiệm được hiểu là áp dụng một trong các biện pháp như: SRI, 1 phải 5 giảm, 3 tăng 3 giảm, ướt khô xen kẽ/nông lộ phơi.
2. Đối với cây trồng cạn:
	TT
	Loại cây trồng cạn chủ lực
	Diện tích đất trồng cây trồng cạn chủ lực cần tưới theo kế hoạch (ha)
	Diện tích đất trồng cây trồng cạn thực tế được tưới tiên tiến, TKN (ha)
	Công nghệ tưới TKN được áp dụng (phun mưa, nhỏ giọt)

	1
	Cây …. 
	
	
	

	2
	Cây …. 
	
	
	

	3
	Cây …. 
	
	
	

	4
	Cây …. 
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	Tổng cộng
	S
	S1
	

	
	Tỷ lệ
	(S1/S)*100







Biểu mẫu số 3: Thống kê nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi đối với xã nông thôn mới nâng cao

	TT
	Tên kênh mương – Công trình
	Tên tổ chức/cá nhân xả nước thải
	Địa chỉ tổ chức/cá nhân xả thải
	Vị trí xả thải
	Loại nước thải
	Lưu lượng xả
	Chế độ xả
	Biện pháp xử lý
	Giấy phép (có ghi C, không ghi K)

	
	
	
	
	Địa giới hành chính
	Vị trí trên kênh
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Thống kê nguồn xả nước thải lần lượt theo từng tuyến kênh của từng công trình thủy lợi do xã quản lý. 
- Cột 1: Ghi thứ tự. 
- Cột 2: Ghi tên kênh thuộc công trình thủy lợi (ví dụ: Kênh N1- Trạm bơm A). 
- Cột 3: Tên tổ chức/cá nhân xả nước thải, bao gồm: Tên cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề, khu dân cư, cở sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, khác. 
- Cột 4: Ghi địa chỉ của tổ chức/cá nhân xả nước thải. 
- Cột 5: Ghi vị trí xả thải vào kênh theo địa giới hành chính (ví dụ: Thôn A). 
- Cột 6: Ghi vị trí tiếp nhận nguồn thải trên kênh theo vị trí khoảng cách cộng dồn tính từ đầu kênh hoặc vị trí công trình gắn với tên địa danh (ví dụ: K0+450, cống B). 
- Cột 7: Loại nước thải ghi rõ thuộc loại nước thải gì (ví dụ: nước thải công nghiệp, nước thải làng nghề, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi, nước thải nuôi trồng thủy sản, nước thải khác). 
- Cột 8: Lưu lượng xả được xác định theo hướng dẫn sau: 
+ Đối với cơ sở SXKD có trạm xử lý nước thải thì lấy theo công suất trạm hoặc lưu lượng xả theo giấy phép đã cấp. 
+ Nước thải sinh hoạt:
i) Đối với địa phương có công trình cấp nước tập trung: KL nước thải bằng 100% KL nước sạch tiêu thụ theo đồng hồ đo nước; 
ii) Đối với địa phương chưa có công trình cấp nước tập trung: KL nước thải bẳng 100% định mức tiêu thụ nước sạch theo đầu người do UBND cấp tỉnh quy định: 
Khu vực nông thôn: Trung bình từ 80-120 lít/người/ngàyđêm; 
Khu vực đô thị: Trung bình từ 100-150 lít/người/ngày đêm, một số đô thị loại I, khu du lịch, nghỉ dưỡng qui định mức tiêu thụ nước sạch lên đến 200 lít/người/ngày đêm. 
iii) Khách sạn, nhà nghỉ: 250 lít/giường. 
+ Nước thải chăn nuôi: 
i) Trường hợp sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung: KL nước thải bằng 80% KL nước sạch tiêu thụ theo đồng hồ đo nước; 
ii) Trường hợp không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, KL nước thải có thể tính như sau: 
Chăn nuôi lợn: 35 lít/con/ngày đêm; 
Chăn nuôi trâu, bò: 38-40 lít/con/ngày đêm; 
Chăn nuôi dê: 7 lít/con/ngày đêm. 
+ Nước thải từ cơ sở SXKD, làng nghề: 
i) Trường hợp sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung: KL nước thải bằng 80% KL nước sạch tiêu thụ theo đồng hồ đo nước; 
ii) Trường hợp không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung: KL nước thải tham khảo theo định mức sau: 
Cơ sở chế biến tinh bột: Bột sắn: 12 m3/tấn bột sắn sản phẩm; Bột dong: 20 m3/tấn bột dong sản phẩm; Bún, bánh đa: 10 m3/tấn bún, bánh đa sản phẩm; Miến dong: 7 m3/tấn miến dong sản phẩm. 
Cơ sở chế biến bia, rượu, cồn: Khối lượng nước thải cơ sở tính theo định mức thải sản xuất từ 6-7 lít nước thải/1 lít bia, ruợu, cồn. 
Cơ sở chế biến thủy sản: Thủy sản đông lạnh: 4-6 m3/tấn sản phẩm; Thủy sản phile: 5-7 m3/tấn sản phẩm. 
Cơ sở kinh doanh cửa hàng ăn uống, khách sạn: Khách sạn, nhà nghỉ: 200-300 lít/giường/ngày; Nhà hàng: 20 lít/món/ngày. 
Cơ sở giết mổ gia súc: Giết mổ trâu, bò: 1,25 m3/con; Giết mổ lợn: 0,75 m3/con. 
+ Nước thải từ nuôi trồng thủy sản: 
i) Căn cứ hợp đồng dịch vụ cấp nước cho các ao nuôi, lượng nước thải ở mỗi lần thay nước được tính bằng 20% lượng nước cấp. 
ii) Trường hợp không có hợp đồng cấp nước, cách tính như sau: Trung bình ao nuôi có chiều sâu 1,5 m, hệ số trao đổi nước 20%, tiêu chuẩn thải nước thải 3.000m3/ha/ngày đêm. 
- Cột 9: Chế độ xả: Liên tục hay không liên tục; 
- Cột 10: Thuộc diện cấp phép môi trường: Theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Trường hợp không thuộc điều 39 thì phải đăng ký môi trường. 
Trường hợp không phải đăng ký môi trường: cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương. 
- Cột 10: Biện pháp xử lý: 
i) Đối với nguồn xả thải đã có hệ thống xử lý nước thải trước khi xả vào kênh mương thì ghi rõ hệ thống thu gom, tỷ lệ được thu gom, công nghệ xử lý, công suất xử lý, năm xây dựng… 
ii) Đối với nguồn xả thải chưa có hệ thống xử lý nước thải: Ghi "Không". 
- Cột 11: Giấy phép: i) Đối với nguồn xả thải đã được cấp phép: ghi "C"; 
        ii) Đối với nguồn xả thải chưa được cấp phép: ghi "K".





Phụ lục II
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THỰC HIỆN CHỈ TIÊU VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Kèm theo Hướng dẫn số             /HD-SNNPTNT ngày          /        /2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu đánh giá
	Yêu cầu
	Thang tính điểm

	
	
	
	
	Có
	Không có/ hoặc theo tỷ lệ

	Tổng điểm
	
	100
	

	I
	Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực
	
	35
	

	1
	Tổ chức bộ máy
	a) Có Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã được thành lập (Quyết định)
	Có
	3
	0

	
	
	b) Được kiện toàn thường xuyên, liên tục theo quy định (Quyết định)
	
	2
	0

	
	
	c) Có công chức cấp xã được phân công theo dõi lĩnh vực PCTT và làm thường trực của Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã (Quyết định)
	Có
	2
	0

	
	
	d) Có phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận và các thành viên Ban chỉ huy phù hợp với điều kiện của từng địa phương (Quyết định phân công)
	
	3
	0

	2
	Nguồn nhân lực
	a) Có 100% số cán bộ cấp xã tham gia trực tiếp công tác Phòng, chống thiên tai được tập huấn nâng cao năng lực, trình độ (văn bản triệu tập, cử cán bộ tham gia)
	
	7
	Tính điểm theo tỷ lệ %

	
	
	b) Thành lập, củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên của đội xung kích phòng, chống thiên tai theo quy định (Quyết định, kế hoạch hoạt động)
	Có
	4
	0

	
	
	c) Đội xung kích được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ hàng năm (văn bản triệu tập, cử cán bộ tham gia)
	
	7
	0

	
	
	d) Có từ 70% trở lên số người dân trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai
	
	7
	Tính điểm theo tỷ lệ %

	II
	Hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh
	
	40
	

	1
	Kế hoạch phòng, chống thiên tai
	a) Có Kế hoạch Phòng, chống thiên tai cấp xã được phê duyệt
	Có
	5
	0

	
	
	b) Được rà soát, cập nhật, bổ sung hàng năm theo quy định
	
	3
	0

	
	
	c) Có xác định vùng có nguy cơ cao về rủi ro theo các loại hình thiên tai
	Có
	5
	0

	2
	Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai
	Có phương án ứng phó đối với các loại hình thiên tai chủ yếu, thường xuyên xảy ra trên địa bàn được xây dựng cụ thể, chi tiết và phê duyệt phù hợp với quy định, tình hình đặc điểm thiên tai ở địa phương
	Có
	6
	0

	3
	Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống thiên tai được phê duyệt
	a) Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã có phương án sẵn sàng huy động từ 70% trở lên số lượng của từng loại vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho hoạt động phòng, chống thiên tai theo kế hoạch được duyệt
	
	7
	Tính điểm theo tỷ lệ %

	
	
	b) Có 100% số tổ chức trong vùng thường xuyên bị thiên tai chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai đáp ứng yêu cầu dân sinh tại chỗ theo kế hoạch được duyệt
	
	7
	Tính điểm theo tỷ lệ %

	
	
	c) Có 70% trở lên số hộ gia đình trong vùng thường xuyên bị thiên tai chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai đáp ứng yêu cầu dân sinh tại chỗ theo kế hoạch được duyệt
	
	7
	Tính điểm theo tỷ lệ %

	III
	Về cơ sở hạ tầng thiết yếu
	
	25
	

	1
	Quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng
	a) Thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các Quy hoạch: sử dụng đất; phát triển dân sinh - kinh tế - xã hội - môi trường; điểm dân cư mới hoặc chỉnh trang các khu dân cư hiện có, đảm bảo phù hợp với loại hình thiên tai thường xuyên và các quy hoạch phòng chống lũ, đê điều (nếu có)
	
	3
	0

	
	
	b) 100% số cơ sở hạ tầng được xây dựng mới phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai đã được ban hành hoặc được lồng ghép nội dung an toàn trước thiên tai
	
	3
	Tính điểm theo tỷ lệ %

	2
	Thông tin, cảnh báo và ứng phó thiên tai
	a) Có hệ thống thu nhận, truyền tải và cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo và ứng phó thiên tai đảm bảo 100% số hộ gia đình được tiếp nhận một cách kịp thời, đầy đủ
	
	7
	Tính điểm theo tỷ lệ %

	
	
	b) 100% số điểm có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai được lắp đặt hệ thống hướng dẫn, cảnh báo
	Có
	7
	Tính điểm theo tỷ lệ %

	3
	Thực thi pháp luật về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai
	Tất cả các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai được kiểm tra, phát hiện và xử lý; không để phát sinh những vụ vi phạm mới hoặc phải kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời
	
	5
	Tính điểm theo tỷ lệ %


	* Kết quả: 
- Mức “Đạt” khi đáp ứng đủ 02 điều kiện: 
+ Đảm bảo tất cả các mục yêu cầu "có" tại cột yêu cầu phải đáp ứng “có”; 
+ Kết quả chấm điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm. 
- Mức “Khá” khi đáp ứng đủ 02 điều kiện: 
+ Đảm bảo tất cả các mục yêu cầu "có" tại cột yêu cầu phải đáp ứng “có”; 
+ Kết quả chấm điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm. 
- Mức “Tốt” khi đáp ứng đủ 02 điều kiện: 
+ Đảm bảo tất cả các mục yêu cầu "có" tại cột yêu cầu phải đáp ứng “có”; 
+ Kết quả chấm điểm đạt từ 85 điểm trở lên.



Phụ lục III
CÁC BIỂU MẪU THU THẬP SỐ LIỆU THỰC HIỆN CHỈ TIÊU
VỀ TỶ LỆ HỘ SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH ĐẠT QUY CHUẨN
(Kèm theo Hướng dẫn số             /HD-SNNPTNT ngày          /        /2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Biểu mẫu số 1: Cấp thôn
Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt hộ gia đình năm …
Thôn………, xã……………, huyện………………, tỉnh…………….

	TT
	Họ và tên chủ hộ
	Hộ nghèo
	Chất lượng nước sinh hoạt đang sử dụng
	Nguồn cấp nước

	
	
	
	Nước sạch*
	Nước hợp vệ sinh** 
	Công trình CNTT*** 
	Công trình CNNL**** 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
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	Tổng
	
	
	
	
	



 Ghi chú: * Nước từ các nguồn cấp nước tập trung (CNTT)/bơm dẫn hoặc nhỏ lẻ đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm theo quy chuẩn do Bộ Y tế ban hành hoặc nước từ các nguồn cấp nước nhỏ lẻ (CNNL) đã được xử lý bằng công nghệ (máy lọc hộ gia đình), có kiểm định chất lượng nước đầu ra trong vòng 1 năm đạt quy chuẩn của Bộ Y tế; **Nước hợp vệ sinh: bao gồm cả nước sạch. CNTT: ***Cấp nước tập trung; CNNL; **** Cấp nước nhỏ lẻ (hay còn gọi là cấp nước quy mô hộ gia đình).



Biểu mẫu số 2: Cấp xã
Tổng hợp tình hình sử dụng nước sinh hoạt năm…
Xã…………., huyện…………, tỉnh……………

	TT
	Tên thôn
	Tổng số HGĐ
	Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước sạch
	Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước HVS*
	Hộ nghèo

	
	
	
	Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNTT
	Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNL
	Tổng
	Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNTT
	Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNL
	Tổng
	Tổng số hộ nghèo
	Tỷ lệ (%) hộ nghèo sử dụng nước sạch
	Tỷ lệ (%) Hộ nghèo sử dụng nước HVS

	
	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ
	Số hộ
	Tỷ lệ
	
	Số hộ
	Tỷ lệ
	Số hộ
	Tỷ lệ
	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ
	Số hộ
	Tỷ lệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	16)
	(17)
	(18)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
*Bao gồm cả các hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình CNTT và CNNL.


Biểu mẫu số 3: Cấp huyện
Tổng hợp tình hình sử dụng nước sinh hoạt năm…
Huyện……………, tỉnh……
	TT
	Tên xã
	Tổng số HGĐ
	Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước sạch
	Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước HVS*
	Hộ nghèo

	
	
	
	Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNTT
	Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNL
	Tổng
	Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNTT
	Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNL
	Tổng
	Tổng số hộ nghèo
	Tỷ lệ (%) hộ nghèo sử dụng nước sạch
	Tỷ lệ (%) Hộ nghèo sử dụng nước HVS

	
	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ
	Số hộ
	Tỷ lệ
	
	Số hộ
	Tỷ lệ
	Số hộ
	Tỷ lệ
	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ
	Số hộ
	Tỷ lệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: *Bao gồm cả các hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình CNTT và CNNL.
Biểu mẫu số 4: Cấp tỉnh
Tổng hợp tình hình sử dụng nước sinh hoạt năm…
Tỉnh………
	TT
	Tên huyện
	Tổng số HGĐ
	Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước sạch
	Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước HVS*
	Hộ nghèo

	
	
	
	Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNTT
	Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNL
	Tổng
	Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNTT
	Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNL
	Tổng
	Tổng số hộ nghèo
	Tỷ lệ (%) hộ nghèo sử dụng nước sạch
	Tỷ lệ (%) Hộ nghèo sử dụng nước HVS

	
	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ
	Số hộ
	Tỷ lệ
	
	Số hộ
	Tỷ lệ
	Số hộ
	Tỷ lệ
	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ
	Số hộ
	Tỷ lệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: *Bao gồm cả các hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình CNTT và CNNL.
BIỂU MẪU THU THẬP SỐ LIỆU THỰC HIỆN CHỈ TIÊU VỀ CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐẠT CHUẨN
BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI/NGÀY ĐÊM
Biểu mẫu số 5: Cấp xã, huyện và tỉnh*
Cập nhật mô hình quản lý, loại hình và hiệu quả sử dụng của công trình CNTT

	TT
	Công trình cấp nước tập trung
	Loại hình
	Công suất**
	Loại hình quản lý
	Sản lượng nước trung bình ngày(1) (m3)
	Cấp nước sinh hoạt bình quân đầu người/ngày đêm(2) (lít/người/ngày)

	
	
	Bơm dẫn
	Tự chảy
	Thiết kế
	Sử dụng thực tế
	Tỷ lệ % sử dụng thực tế/thiết kế
	Cộng đồng
	HTX
	Đơn vị SNCT***
	Doanh nghiệp
	Khác
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Cấp xã cập nhật các công trình trong xã, cấp huyện cập nhật các công trình liên xã, cấp tỉnh cập nhật các công trình liên huyện. 
**Số đấu nối/số hộ sử dụng theo thiết kế và số đấu nối sử dụng thực tế tại thời điểm đánh giá. 
***Sự nghiệp có thu. 
Cột (1) đến (12): Theo đúng biểu mẫu số 5 của tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn. 
Cột (13), (14): Được bổ sung thông tin để phục vụ đánh giá chỉ tiêu. 
(1): Sản lượng nước trung bình ngày là lượng nước hàng ngày (24 giờ) được công trình cấp nước cấp vào mạng phân phối, tính trung bình trong 3 tháng gần nhất kể từ thời điểm khảo sát, đánh giá công trình. 
(2): Công thức tính: {Sản lượng nước trung bình ngày (m3) x 1000}/{tổng số hộ đã đấu nối thực tế x 4,4}. 
Sản lượng nước trung bình ngày: Được lấy kết quả ở cột (13). 
Tổng số hộ đã đấu nối thực tế: Được lấy kết quả ở cột (6).


BIỂU MẪU THU THẬP SỐ LIỆU THỰC HIỆN CHỈ TIÊU VỀ TỶ LỆ CÔNG TRÌNH
CẤP NƯỚC TẬP TRUNG CÓ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHAI THÁC HOẠT ĐỘNG BỀN VỮNG
Biểu mẫu số 6: Cấp huyện và tỉnh
Đánh giá mức độ bền vững của công trình CNTT

	TT
	Tên công trình
	Địa bàn cấp nước (xã)
	(1) Tiền nước thu được đủ bù đắp chi phí quản lý vận hành, sửa chữa nhỏ
	(2) Chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn của Bộ Y tế
	(3) Khả năng cấp nước thường xuyên trong năm*
	(4) Tỷ lệ đấu nối đạt tối thiểu 60% so với công suất thiết kế sau 02 năm
	(5) Có cán bộ quản lý vận hành có chuyên môn, năng lực quản lý vận hành phù hợp quy mô, yêu cầu kỹ thuật của công trình**
	Nguồn thông tin kiểm chứng
	Kết luận

	
	
	
	Có
	Không
	Có
	Không
	Có
	Không
	Có
	Không
	Có
	Không
	
	Bền vững
	Tương đối bền vững
	Kém bền vững
	Không hoạt động

	(1)
	(2) 
	(3) 
	(4) 
	(5) 
	(6) 
	(7) 
	(8) 
	(9)
	(10) 
	(11) 
	(12) 
	(13) 
	(14) 
	(15) 
	(16) 
	(17) 
	(18) 

	Các công trình có công suất từ 250 đấu nối/hộ sử dụng trở xuống

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các công trình có công suất từ 251 đến 1.000 đấu nối/hộ sử dụng

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các công trình có công suất trên 1.000 đấu nối/hộ sử dụng

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: * Số ngày không được cấp nước không quá 30 ngày/năm; ** Có thể kiêm nhiệm với các công trình có 250 đấu nối trở xuống và chuyên trách với công trình trên 250 đấu nối./.
